CHƯƠNG VIII

BÁO CÁO KINH TẾ  

I . KHÁI QUÁT

Đề tài: “Điều tra đánh giá tiềm năng, qui hoạch tổng quan khai thác và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước” do tiến sỹ Đỗ Tiến Hùng và kỹ sư ĐCTV-ĐCCT Nguyễn Trung Dĩnh thuộc Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam làm Chủ nhiệm.
Đề tài được thực hiện trên các cơ sở pháp lý sau:


- Quyết định số 13/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Phước ngày 25 tháng 3 năm 2002 về việc "Ban hành qui định tạm thời về quản lý và thực hiện công tác đăng ký, trình tự xây dựng, xét duyệt, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng đề tài, đề tài khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước".
· Quyết định số 1790/QĐ-UB ngày 13 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh  Bình Phước về việc  "Phê duyệt triển khai đề tài nghiên cứu, ứng dụng Khoa học - Công nghệ năm 2004" .

· Hợp đồng nghiên cứu ứng dụng Khoa học - Công nghệ số 155/HĐNCKHCN  ngày 02 tháng 8 năm 2004 đã ký kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước với Liên đoàn Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình Miền Nam.
Đề tài được triển khai từ năm 2004, bắt đầu thi công từ tháng 8 năm 2004, kết thúc thi công vào tháng 10 năm 2005; Báo cáo được hoàn thành, xét duyệt trong tháng 11 năm 2005.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

II.1 - Tình hình thực hiện khối lượng các dạng công tác

Toàn bộ khối lượng thực tế của đề tài không thay đổi so với đề cương đề tài đã được phê duyệt theo bảng VIII.1:
BẢNG VIII.1. KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC
	Số

TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng được duyệt
	Khối lượng thực hiện

	I
	Thuê khoán chuyên môn
	
	
	

	1
	Lập đề cương đề tài
	Đề cương
	1
	1

	2
	Điều tra, đánh giá tiềm năng, thu thập, tổng hợp và chỉnh lý tài liệu địa chất, địa chất thủy văn và các tài liệu có liên quan tỉnh Bình Phước.
	Tháng đội
	6,5
	6,5

	3
	Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra đánh giá nước dưới đất tỉnh Bình Phước
	Tháng đội
	2,5
	2,5

	4
	Biên hội bản đồ địa chất thuỷ văn
	Tháng đội
	6,0
	6,0

	5
	Lập bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất
	Tháng đội
	4,0
	4,0

	6
	Các phụ lục
	Tháng đội
	3,0
	3,0

	7
	Số hóa bản đồ
	Mảnh
	8
	8

	8
	Xây dựng cơ sở dữ liệu ĐC- ĐCTV
	
	
	

	8.1
	Tạo các bảng
	Công
	265
	265

	8.2
	Tạo quan hệ giữa các bảng
	Công
	200
	200

	8.3
	Tạo các giao diện nhập bằng tay và nhập bằng tập tin
	Công
	300
	300

	8.4
	Viết tập tin hỗ trợ hướng dẫn sử dụng bằng ngôn ngữ Hypertext
	Công
	80
	80

	8.5
	Liên kết Cơ sở dữ liệu với các bản đồ
	Công
	90
	90

	8.6
	Viết các chương trình phụ trợ
	Công
	255
	255

	8.7
	Nhập số liệu
	Công
	350
	350

	8.8
	Báo cáo chuyên đề thành lập cơ sở dữ liệu
	Công
	50
	50

	8.9
	Chuyển giao CSDL
	Công
	40
	40

	8.10
	Hướng dẫn cán bộ sở TN&MT và Sở KH&CN sử dụng CSDL
	Công
	50
	50

	9
	Lập báo cáo tổng hợp
	Báo cáo 
	1
	1

	II
	Nhiên liệu, năng lượng
	1000đ
	
	

	III
	Chi phí khác
	1000đ
	
	

	1
	Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu ĐC-ĐCTV trong công tác quản lý cho cán bộ các sở TN-MT, sở KH-CN, sở KHĐT, sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước
	Công
	240
	240

	2
	Chi phí quản lý cơ sở của Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài
	Năm
	1
	1

	3
	Phê duyệt đề cương, đánh giá và nghiệm thu đề tài
	1000đ
	
	

	4
	Chủ nhiệm đề tài
	Tháng
	12
	12

	5
	Công tác phí của Chủ nhiệm đề tài
	Tháng
	12
	12

	6
	Văn phòng phẩm
	1000đ
	
	

	
	Tổng cộng :
	1000đ
	
	


Chất lượng thi công các dạng công tác: Qua đợt nghiệm thu được đánh giá vào loại khá. Tài liệu thu thập đạt yêu cầu kỹ thuật và có độ tin cậy cao.

II.2. Chi phí thực hiện đề tài
Căn cứ kinh phí được xét duyệt thực hiện đề tài và chi phí thực tế thực hiện khối lượng của đề tài được nêu chi tiết trong bảng VIII.2:
BẢNG VIII.2. TỔNG HỢP CHI PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
	Số

TT
	Hạng mục công việc
	Kinh phí được phê duyệt (1000đ)
	Kinh phí thực hiện (1000đ)
	Đề nghị thanh toán (1000đ)

	I
	Thuê khoán chuyên môn
	
	
	

	1
	Lập đề cương đề tài
	600
	600
	600

	2
	Điều tra, đánh giá tiềm năng, thu thập, tổng hợp và chỉnh lý tài liệu địa chất, địa chất thủy văn và các tài liệu có liên quan tỉnh Bình Phước.
	78 325
	78 325
	78 325

	3
	Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra đánh giá nước dưới đất tỉnh Bình Phước
	30 125
	30 125
	30 125

	4
	Biên hội bản đồ địa chất thuỷ văn
	72 300
	72 300
	72 300

	5
	Lập bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất
	48 200
	48 200
	48 200

	6
	Các phụ lục
	36 150
	36 150
	36 150

	7
	Số hóa bản đồ
	49 494
	49 494
	49 494

	8
	Xây dựng cơ sở dữ liệu ĐC- ĐCTV
	
	
	

	8.1
	Tạo các bảng
	13 250
	13 250
	13 250

	8.2
	Tạo quan hệ giữa các bảng
	10 000
	10 000
	10 000

	8.3
	Tạo các giao diện nhập bằng tay và nhập bằng tập tin
	15 000
	15 000
	15 000

	8.4
	Viết tập tin hỗ trợ hướng dẫn sử dụng bằng ngôn ngữ Hypertext
	4 000
	4 000
	4 000

	8.5
	Liên kết Cơ sở dữ liệu với các bản đồ
	4 500
	4 500
	4 500

	8.6
	Viết các chương trình phụ trợ
	12 750
	12 750
	12 750

	8.7
	Nhập số liệu
	17 500
	17 500
	17 500

	8.8
	Báo cáo chuyên đề thành lập cơ sở dữ liệu
	2 500
	2 500
	2 500

	8.9
	Chuyển giao CSDL
	2 000
	2 000
	2 000

	8.10
	Hướng dẫn cán bộ sở TN&MT và Sở KH&CN sử dụng CSDL
	2 500
	2 500
	2 500

	9
	Lập báo cáo tổng hợp
	4 000
	4 000
	4 000

	II
	Nhiên liệu, năng lượng
	7718
	7718
	7718

	III
	Chi phí khác
	
	
	

	1
	Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu ĐC-ĐCTV trong công tác quản lý cho cán bộ các sở TN-MT, sở KH-CN, sở KHĐT, sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước
	12 000
	12 000
	12 000

	2
	Chi phí quản lý cơ sở của Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài
	6 000
	6 000
	6 000

	3
	Phê duyệt đề cương, đánh giá và nghiệm thu đề tài
	10 550 
	10 550 
	10 550 

	4
	Chủ nhiệm đề tài
	1 200
	1 200
	1 200

	5
	Công tác phí của Chủ nhiệm đề tài
	1 200
	1 200
	1 200

	6
	Văn phòng phẩm
	6 784
	6 784
	6 784

	
	Tổng cộng :
	446 247
	446 247
	446 247


III - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Với số tiền đầu tư là 446.247.000 đồng, địa phương đã thu lại được các sản phẩm:

+ Có được khối lượng lớn tài liệu nghiên cứu về địa chất - địa chất thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Phước qua các thời gian khác nhau đã được thu thập, tổng hợp, chỉnh lý và sắp xếp một cách có hệ thống. Đây là nguồn tài liệu đáng tin cậy, rất cần thiết cho các nhà khoa học, các ngành chức năng khi cần nghiên cứu hoặc xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh nhà. Nếu phải dùng ngân sách địa phương để điều tra cơ bản thì cần tới nhiều tỷ đồng.

 + Có được Bản đồ địa chất thủy văn và các mặt cắt của tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000 và báo cáo thuyết minh, giúp các cơ quan chức năng có thể sử dụng các số liệu để xây dựng quy hoạch cấp nước, phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh tại địa phương.

+ Có được Bản đồ quy hoạch khai thác nước dưới đất tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000. Bản đồ này giúp các cơ quan chức năng sử dụng để quy hoạch phát triển kinh tế, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất. 
 + Có được Cơ sở dữ liệu địa chất - địa chất thủy văn của tỉnh Bình Phước và báo cáo chuyên đề cũng như các hướng dẫn vận hành và sử dụng Cơ sở dữ liệu,  giúp cho các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp cận với các phương pháp quản lý mới và cũng là phương tiện rất hữu hiệu cho các nhà quản lý tài nguyên nước dưới đất (cấp phép khai thác nước dưới đất).

+ Có được Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng, quy hoạch tổng quan khai thác và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất của tỉnh Bình Phước. Báo cáo giúp cho các nhà quản lý của tỉnh nắm được điều kiện và khả năng tàng trữ, chất lượng và trữ lượng của nước dưới đất tỉnh Bình Phước cũng như giúp cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Tỉnh Bình Phước cứu có trữ lượng khai thác tiềm năng là 1.964. 000m3/ngày, trữ lượng khai thác triển vọng là 42.276m3/ngày. Trữ lượng khai thác tiềm năng tỉnh Bình Phước tuy khá lớn nhưng nếu không được khai thác thì trữ lượng này cũng mất đi, hiện tại tỉnh Bình Phước chưa có nhà máy khai thác nước dưới đất tập trung mà mới chỉ có các lỗ khoan khai thác đơn lẻ. Do đó, nếu được đầu tư thích hợp và việc bố trí các công trình khai thác nước tập trung hợp lý thì hoàn toàn có thể khai thác được lượng nước thoả mãn nhu cầu cấp nước tại chỗ cho sinh hoạt và một phần cho sản xuất của địa phương (vì nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất theo qui hoạch đến năm 2015 là  144.256m3/ngày. 
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